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Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 09/3/2021
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	1215
	Nguyễn Văn Dương
	Quảng Phúc

	2 
	1216
	Đậu Ngọc Hoàng 
	Quảng Phúc

	3 
	1214
	Nguyễn Thị Nhung
	An Thủy

	4 
	1213
	Từ Thị Thu Huyền
	Tân Ninh

	5 
	1212
	Trương Thị May May
	Hải Ninh

	6 
	1211
	Trương thị lệ my
	Hải ninh

	7 
	1210
	Đỗ Thị Lệ Hằng
	Kiến Giang

	8 
	1209
	Bùi Thị Mỹ Hạnh
	Quảng hưng

	9 
	1208
	Võ Khắc triều
	An Ninh

	10 
	1207
	Trần thị Hà
	Trường Sơn

	11 
	1206
	Hoàng hữu Công
	Nhân Trạch

	12 
	1205
	Tạ Đình Duy
	Quảng tiến

	13 
	1204
	Nguyễn Hoàng An
	Hải Thành

	14 
	1203
	Từ Huy Tam
	Việt Trung

	15 
	1202
	Nguyễn Văn Huệ
	Hưng Trạch

	16 
	1201
	Trần Thị Thu Hằng
	An Ninh

	17 
	1200
	Võ Thị Kim Oanh
	Hoa thủy

	18 
	1199
	Trương văn Phú
	Quảng Thọ

	19 
	1198
	Nguyễn Thị Khánh
	Cảnh dương

	20 
	1197
	Lê thị Tâm
	Cảnh dương

	21 
	1230
	Nguyễn Tiến Hà
	Bắc Trạch

	22 
	1225
	Lê Trung Tuấn
	Lộc Thủy

	23 
	1224
	Trần Minh chiến
	Hải Phú

	24 
	1223
	Dương Thị Thùy Linh
	Sơn Lộc

	25 
	1222
	Phạm Thanh hải
	Châu Hóa

	26 
	1221
	Nguyễn Hoàng Thức
	Xuân Thủy

	27 
	1220
	Nguyễn Văn Hoài
	Quảng Phú

	28 
	1219
	Hoàng Phương Nga
	Thạch Hóa

	29 
	1218
	Hoàng Nam dũng
	Hoàn Lão

	30 
	1217
	Nguyễn Văn THành
	Đức hóa

	31 
	1226
	Lê Văn Bình 
	Vạn Ninh

	32 
	1227
	Trần Thị thu
	Sơn Lộc

	33 
	1229
	Đào Văn thái
	Nghĩa Ninh


